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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC


Số:           /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020


 BÁO CÁO NHANH
 Công tác trực ban ngày 08/11/2020

I. TIN BÃO KHẨN CẤP (CƠN BÃO SỐ 12)
Hồi 04/09/11, bão cách quần đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc (cách Phú Yên 575 km); gió cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây (15-20km/h). Đến 04h/10/11, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 120km về phía Đông. Gió cấp 9, giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24h tới: từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông.

Đến 04h/11/11, bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh Phú Yên đến Ninh Thuận với sức gió cấp 8-9, giật cấp 11. Thời điểm này mực nước triều cao nhất đạt 0,9-1,4m (nước triều cao), sóng biển cao từ 4-6m.
Cảnh báo mưa: Từ chiều ngày 9/11 đến 12/11, Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 400mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có mưa phổ biến 100-200mm/đợt.
Cảnh báo lũ: Từ đêm ngày 09 đến 13/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện 01 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3; các sông ở Quảng Bình và khu vực Nam Tây Nguyên ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.
II. CÁC ĐỐI TƯỢNG NGUY CƠ TÁC ĐỘNG CỦA BÃO SỐ 12
Đối với các tỉnh từ Bình Định – Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên
1. Tuyến biển:

- Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tình hình tàu thuyền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Tính đến 06h ngày 09/11, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.752 phương tiện/289.004 người biết diễn biến của bão để di chuyển tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm; hiện còn 4 phương tiện/29 người (Bình Định) đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão, các tàu đã biết diễn biến của bão, đang di chuyển phòng tránh (Hoạt động ở khu vực khác 5.066 phương tiện/33.562 người; neo đậu tại bến: 54.682 phương tiện/255.413 người).
- Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Giao GTVT, Tính đến 06h ngày 09/11, số lượng vận tải được kiểm đếm tại các khu vực vùng nước cảng biển từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận quản lý là 1034 tàu thuyền, trong đó có 252 tàu và 782 phương tiện thủy nội địa. 

- Tình hình cấm biển: Khánh Hòa dự kiến cấm biển 18h ngày 9/11/2020; các tỉnh khác đang xem xét thời gian cấm biển tùy theo diễn biến của bão.
- Nuôi trồng thủy sản (theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản).
+ Tổng diện tích: 17.274ha
, nhiều nhất tại 02 tỉnh: Phú Yên (2.585), Khánh Hòa (3.472).
+ Số lồng bè: 213.288 lồng, bè
, nhiều nhất tại 02 tỉnh: Phú Yên (120.618), Khánh Hòa (87.413). 
Hiện nay, các tỉnh, thành phố đang tổ chức gia cố, sơ tán người dân trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản.
- Số điểm dự kiến bắn pháo hiệu khi có bão: 35 điểm.

2. Tuyến bờ:

- Trồng trọt (theo báo cáo của Cục Trồng trọt)
+ Diện tích cây rau màu chưa thu hoạch 57.477ha/85.297ha gieo trồng (đặc biệt dt chưa thu hoạch, Phú Yên: 26.278ha; Bình Thuận: 18.789ha).
+ Diện tích lúa chưa thu hoạch 52.067ha/107.632ha gieo trồng (trong đó lúa giai đoạn chín là 10.154 ha; nhiều nhất Bình Định 2.684 ha,Khánh Hòa 2.500ha) 
- Chăn nuôi (theo báo cáo của Cục Chăn nuôi): Tổng gia súc hơn 2 triệu con; gia cầm hơn 20 triệu con (nhiều nhất Bình Định: 901 nghìn con gia cầm, 8.207 nghìn con gia súc)
- Kế hoạch di dân tương ứng với kịch bản (bão cấp 8-11): 103.644 hộ/403.426 người (Bình Định 15.761/64.530; Phú Yên 30.162/107.371; Khánh Hòa 37.837/151.349; Ninh Thuận 9.529/38.116; Bình Thuận 10.355/42.060). Các tỉnh đang tiếp tục rà soát cho phù hợp với diễn biến của bão; hiện nay, các tỉnh chưa có kế hoạch cho học sinh nghỉ học.
- Đê biển (theo báo cáo của Vụ Quản lý đê điều)
+ Tổng chiều dài các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận là 148,2 km (33,7km đê biển; 114,5km đê cửa sông).

+ Có 9 vị trí xung yếu với tổng chiều dài 1,8km (Bình Định: 01 vị trí; Ninh Thuận: 08); 6 công trình đê, kè đang thi công dở dang với tổng chiều dài 1,37km.

+ Sự cố đê, kè: do ảnh hưởng của bão số 9 và mưa lũ làm sạt lở 1,6 km kè biển Tam Quan (Bình Định) hiện nay địa phương mới khắc phục tạm thời những vị trí bị sạt lở nặng bằng bao tải cát.
Các địa phương tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, triển khai phương án gia cố, bảo vệ các trọng điểm xung yếu, công trình đang thi công dở dang và các sự cố đê điều đã xảy ra để ứng phó với bão.
        - Hồ chứa thủy lợi: 
Theo báo của Tổng cục Thủy lợi, đến 17h ngày 8/11/2020, tình hình hồ chứa các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên như sau:

+ Có 07 hồ đang xả: hồ Cửa Đạt 21m3/s (Thanh Hóa); Tả Trạch 211m3/s (Thừa Thiên Huế); Phú Ninh xả 60 m3/s (Quảng Nam); các hồ khác xả dưới 20m3/s.

+ Hồ hư hỏng: 122 hồ (B.T.Bộ 55 hồ; N.T.Bộ 26 hồ; T.Nguyên 41 hồ).

+ Hồ đang thi công: 116 hồ (B.T.Bộ: 41 hồ; N.T.Bộ: 32 hồ; T.Nguyên: 43 hồ).

- Hồ chứa thủy điện: 
 Theo báo cáo của Bộ Công thương: Có 205 hồ cập nhật thông tin, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ giảm, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung tăng, các hồ vận hành bình thường: 

 Khu vực Tây Nguyên: Có 20 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn.

 Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ: Có 11 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ BÃO SỐ 12
1. Trung ương

- Ngày 08/11, Ban Chỉ đạo TWPCTT đã có Công điện số 36/CĐ-TW hồi 11h30 về việc ứng phó với bão; văn bản số 177/TWPCTT ngày 07/11 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đảm bảo an toàn hạ du các hồ chứa.

- Bộ Quốc phòng có Điện số 77/TK ngày 08/11 chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì chế độ trực ban, và triển khai các biện pháp ứng phó. 

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên cập nhật, cung cấp các thông tin cảnh báo, hướng dẫn người dân ứng phó với bão gần biển Đông, mưa lũ và ngập lụt.
2. Địa phương: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Mau có Công điện, Thông báo gửi các địa phương, cơ quan liên quan triển khai ứng phó với bão.

IV. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Đối với khu vực trên biển:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; 
- Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, hướng dẫn, thông báo cho tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão, hướng dẫn, kiểm tra và neo đậu tại bến.
- Kiểm tra, rà soát, có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản, khách du lịch trên các đảo, ven biển; lao động trên lồng bè, các khu nuôi trồng thủy sản
- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
2. Đối với khu vực đất liền:

- Rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu; chủ động tổ sơ tán người dân đến nơi an toàn.

- Sẵn sàng lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các bến đò, khu vực đường bị ngập, đã, đang và có nguy cơ xảy ra sạt lở.

- Tổ chức vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du; đối với các hồ đã đầy nước chủ động điều tiết để đón lũ, kiểm tra việc cung cấp thông tin cho chính quyền, người dân khu vực hạ du trước khi xả lũ theo quy định; tổ chức các đoàn kiểm tra, bố trí lực lượng thường trực tại các trọng điểm đê điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai ven biển, đặc biệt là các vị trí bị hư hỏng, do mưa lũ vừa qua để kịp thời phát hiện và xử lý khi có sự cố. 

- Chuẩn bị sẵn sàng vận hành công trình tiêu thoát nước khi có mưa lớn để bảo vệ sản xuất, đề phòng ngập úng khu vực đô thị; hướng dẫn triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản, nhất là các khu vực chăn nuôi tập trung.

- Tăng cường dự báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là truyền thông cơ sở.

- Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, bão đợt vừa qua; khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, nhất là tại các khu vực bị lũ quét, sạt lở đất và những nơi trũng, thấp còn bị ngập lụt, chia cắt.
- Tăng cường công tác thường trực trực ban, theo dõi sát tình hình thiên tai để chỉ đạo, sẵn sàng tổ chức các đoàn công tác tiền phương ứng phó với bão./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo;

- Thành viên Ban Chỉ đạo;

- Văn phòng Chính phủ;

- Chánh VPTT;

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT. 
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



DỰ THẢO





Trưởng ca trực:                	Nguyễn Hiệp


Trực ban 1:                       	Trịnh Văn Khoa


Trực ban 2:                       	Nguyễn Bá Thành


Trực ban 3:			Hoàng Đức Anh








Trực ban 3: 		Nguyễn Công Ánh








� Nuôi trồng TS (ha): B.Định: 5.081, P.Yên 2.585, K.Hòa 3.472; N.Thuận: 5.150; 


� Lồng bè: B.Định: 4.591, P.Yên 120.618, K.Hòa 87.413; Ninh Thuận: 466; Bình Thuận: 200;





